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DANH SÁCH ĐỊA ĐIỂM THỰC TẬP VÀ GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
LỚP 30A1 Quản lý kinh tế
(Định hướng ứng dụng)

	STT
	Họ và tên
	Mã học viên
	Cán bộ hướng dẫn
	Đơn vị thực tập
	Địa chỉ

	1
	Đậu Tuấn Anh
	22831011000005
	TS. Hoàng Thị Việt
	Cục Hải quan tỉnh Nghệ An
	Số 374, Đại lộ Lê nin, TP Vinh, tỉnh Nghệ An

	2
	Lê Thị Ánh
	22831011000010

	TS. Lê Vũ Sao Mai
	Tập Đoàn Tân Á Đại Thành
	Trụ sở Vinh: Số 35 - Đại Lộ Lê Nin - Xóm 19 Xã Nghi Phú - Thành phố Vinh

	3
	Lê Thị Minh Anh
	22831011000008
	TS. Nguyễn Hoàng Dũng
	Ngân hàng TMCP Quân Đội - CN Nghệ An
	Số 2 Nguyễn Thị Minh Khai TP Vinh Tỉnh Nghệ An

	4
	Lê Thị Ngọc Anh
	22831011000006
	TS. Nguyễn Thị Bích Thủy (kế toán)
	Trung tâm Kinh doanh VNPT - Nghệ An 
	Số 1, Đ. Hồ Tùng Mậu, TP Vinh, Tỉnh Nghệ An

	5
	Nguyễn Thị Phương Anh
	22831011000007
	TS. Hoàng Thị Thanh Huyền
	Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN Bắc Nghệ An
	Khối 1, thị trấn Cầu Giát, Quỳnh Lưu, Nghệ An

	6
	Nguyễn Thị Quỳnh Anh
	22831011000004
	TS. Nguyễn Thị Bích Liên
	Xí Nghiệp Thuỷ Lợi Đô Lương
	Xóm 2 xã Văn Sơn Huyện Đô Lương Tỉnh Nghệ An

	7
	Đinh Thị Lệ Chi
	22831011000014
	PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Cúc
	Đại học Vinh
	182 Lê Duẩn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

	8
	Nguyễn Thị Ngọc Diệp
	22831011000019
	TS. Đặng Thành Cương 
	Công ty cổ phần chứng khoán VNDIRECT – Hội sở
	Số 1, đường Nguyễn Thượng Hiền – Hai bà Trưng – Hà Nội 

	9
	Ngô Thị Ngọc Dũng 
	22831011000022

	TS. Đặng Thuý Anh
	Kho bạc Nhà nước Đức Thọ-Hà Tĩnh
	Số 56, Đường Nguyễn Thị Minh Khai, TT Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh

	10
	Nguyễn Quốc Dũng
	22831011000024
	TS. Trần Thị Thanh Tâm
	Agribank chi nhánh Phú Thiện - Gia Lai
	Tổ dân phố 11, Thị trấn Phú Thiện, Phú Thiện, tỉnh Gia Lai

	11
	Nguyễn Quốc Đức
	22831011000030
	TS. Hồ Mỹ Hạnh
	Bệnh viện Đa khoa Huyện Đô Lương
	Xóm 3; Xã Đà Sơn; huyện Đô Lương; tỉnh Nghệ An

	12
	Nguyễn Tất Dũng
	22831011000025
	TS. Nguyễn Thị Hải Yến
	Vietcombank Bắc Hà Tĩnh
	52 Trần Phú, TX. Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

	13
	Mai Lương Hà Giang
	22831011000031

	TS. Nguyễn Thị Thanh Hòa
	Tỉnh ủy Hà Tĩnh
	Số 06, đường Nguyễn Thiếp, phường Tân Giang, TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

	14
	Phạm Thị Thanh Giang
	22831011000033
	TS. Nguyên Thị Bích Thuỳ
	NH TMCP Đại Chúng Việt Nam - CN nghệ An
	Số 7 Quang Trung - TP Vinh - Nghệ An

	15
	Bùi Thị Thuý Hằng
	22831011000039

	TS. Nguyễn Thị Bích Liên
	UBND thị xã Hồng Lĩnh , tỉnh Hà Tĩnh
	Số 102, đường Nguyễn Ái Quốc, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

	16
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	22831011000043
	TS. Nguyễn Hoàng Dũng
	Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An
	Số 4 - Trường Thi - TP Vinh - Nghệ An

	17
	Nguyễn Thị Hồng Hoa
	22831011000048
	TS. Ngô Hồng Nhung
	NH TMCP Công thương Việt Nam CN Bắc Nghệ An
	khối 1 TT Cầu Giát huyện Quỳnh Lưu tỉnh Nghệ An

	18
	Phạm Thị Kiều Hoài
	22831011000051
	PGS TS Đỗ Thị Phi Hoài
	NH TMCP Công thương Việt Nam CN Bắc Nghệ An
	Khối 1 TT Cầu Giát huyện Quỳnh Lưu tỉnh Nghệ An

	19
	Phạm Thị Như Hoài 
	22831011000050

	TS. Trịnh Thị Hằng 
	Bệnh viện 115 nghệ an 
	Số 40 Đại lộ Xô Viết Nghệ, Nghi Phú, Thành phố Vinh, Nghệ An

	20
	Phạm Thị Mỹ Linh
	22831011000070
	TS. Nguyễn Thị Hạnh Duyên
	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Vinh
	Nhà thi đấu TP,  ngõ 75, đường Lê Nin, TP Vinh, Nghệ An

	21
	Lê Thị Khánh Ly
	22831011000076

	TS. Đường Thị Quỳnh Liên
	Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh
	Số 358, đường V.I.Lênin, phường Hưng Phúc, thành phố Vinh, Nghệ An

	22
	Nguyễn Tất Mạnh
	22831011000077

	TS. Phạm Thị Kim Yến
	UBND huyện Đô Lương
	Khối 4, thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An

	23
	Nguyễn Thị Phương Thảo
	22831011000114

	TS. Nguyễn Thị Thúy Vinh
	Chi cục Thuế khu vực Bắc Vinh
	Số 16B, đường Nguyễn Sinh Cung, phường Nghi Hương, thị xã Cửa Lò

	24
	Trần Thị Mai Thuỳ
	22831011000122
	TS. Hồ Thị Diệu Ánh
	Công ty TNHH Vận tải và Thương mại Quốc Bảo Nghệ An
	Số 161/3 Trường Chinh - TP Vinh - Nghệ An

	25
	Nguyễn Thị Thương
	22831011000119

	TS. Nguyễn Thị Thúy Quỳnh
	Bệnh viện Tâm thần Nghệ An
	Đường Hồ Tông Thốc, Xóm 15, Xã Nghi Phú, TP Vinh, Nghệ An

	26
	Đậu Văn Tiến
	22831011000123

	TS. Nguyễn Thị Mai Lê
	Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An
	Số 01, đường Tuệ Tĩnh, khối Trung Hoà, phường Hà Huy Tập, TP Vinh, Nghệ An

	27
	Dương Thị Cẩm Tú
	22831011000137

	TS. Phạm Thị Thuý Hằng
	Chi cục Thuế khu vực Bắc Vinh
	Số 16B, đường Nguyễn Sinh Cung, phường Nghi Hương, thị xã Cửa Lò

	28
	Nguyễn Thùy Vân
	22831011000144

	TS. Nguyễn Thị Bích Thủy (Kế toán)
	Bệnh viện Tâm thần Nghệ An
	Đường Hồ Tông Thốc, Xóm 15, Xã Nghi Phú, TP Vinh, Nghệ An

	29
	Trần Minh Quang
	22831011000098

	TS. Trần Thị Lưu Tâm
	Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh
	179 Xuân Diệu, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh





